BÀI DỰ THI
“Người tuyên truyền pháp luật giỏi”

ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2018

Họ và tên: Hoàng Thị Trang

Đơn vị: Khoa Lý luận Chính trị - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
I- Phần thi trắc nghiệm (30 điểm):

(Thí sinh đánh dấu gạch chéo (X) vào câu trả lời đúng nhất)

1. Theo quy định Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008, “Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo” là gì?
A. Rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
B. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; không gây khó khăn, phiền hà đối với người học và nhân dân. 
C. Ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.
D. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.
2. “Đạo đức nghề nghiệp”,  theo quy định Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT là gì?

A. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.
B. Lạm quyền lực trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

C. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.
D. Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng. 
3. Anh chị hiểu: “Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo” là gì ?



A. Đoàn kết, đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. 

B. Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.
C. Quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và người học; kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật.
D. Xây dựng gia đình văn hoá, thương yêu, quý trọng lẫn nhau; biết quan tâm đến những người xung quanh; thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng.
4. Nhận định nào sau đây là quy định: “Lối sống, tác phong” theo theo quy định Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT?



A. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí. 

B. Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.
C. Quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và người học; kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật.
D. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. Quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và người học; kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật.
5. Nhận định nào sau đây là quy định: “Phẩm chất chính trị” theo quy định Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT?



A. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí. 

B. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung. X
C. Quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và người học; kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật.
D. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. Quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và người học; kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật.
6. Nhận định nào sau đây là quy định: “Văn hóa giao tiếp ở công sở của cán bộ, công chức” theo quy định Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT?



A. Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ. 

B. Cán bộ, công chức phải lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá; thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ. 
C. Cán bộ, công chức không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ. 

D. Cán bộ, công chức phải đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
7. Theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008, “Đạo đức của cán bộ, công chức”:
A. Cán bộ, công chức phải chuẩn mực về nhận thức, trình độ và ứng xử phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.

B. Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ. 
C. Cán bộ, công chức phải thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí. 
D. Cán bộ, công chức phải đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp
8. Trong văn hóa giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải như thế nào theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008

A. Phải gần gũi với nhân dân; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.

B. Phải chuẩn mực về nhận thức, trình độ và ứng xử phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.
C. Phải có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc. 
D. Phải đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp.
9. Theo quy định của Luật Viên chức 2010, “Đạo đức nghề nghiệp” là gì?
A. Là các chuẩn mực về ứng xử phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.

B. Là các chuẩn mực về hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.
C. Là các chuẩn mực về nhận thức và cư xử phù hợp với hoạt động nghề nghiệp do cơ quan có thẩm quyền quy định.

D. Là các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định. 

10. Nhận định nào sau đây là sai theo quy định Luật Viên chức 2010?
A. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.
B. đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

C. Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập. 
D. Viên chức được khen thưởng, tôn vinh, được tham gia hoạt động kinh tế xã hội; được hưởng chính sách ưu đãi về đất đai, nhà ở; được tạo điều kiện học tập hoạt động nghề nghiệp ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. 
11. Nhận định nào sau đây là đúng theo quy định Luật Viên chức 2010?
A. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. 
B. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

C. Việc tuyển dụng viên chức không có tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

D. Viên chức đề được hưởng chính sách ưu đãi về đất đai, nhà ở; được tạo điều kiện học tập hoạt động nghề nghiệp ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

12. Theo quy định Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, học sinh có nhiệm vụ là?

A. Kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước. 

B. Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.
C. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác. 

D. Chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng.  

13. Theo quy định Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, học sinh có nhiệm vụ là?

A. Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.
B. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.
C. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác. 
D. Chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng.
14. Theo quy định Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, học sinh có nhiệm vụ là?

A. Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.
B. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác. 
C. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia đình và tham gia các công tác xã hội như hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông. 
D. Chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng.
15. Theo quy định Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, học sinh có nhiệm vụ là?

A. Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.
B. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác. 
C. Chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng.
D. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.
16.  Theo quy định Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, quyền học sinh là?

A. Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.
B. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác. 
C. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.
D. Được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, được bảo đảm những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà, được cung cấp thông tin về việc học tập của mình, được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hoá, thể thao của nhà trường theo quy định.
17.  Theo quy định Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, quyền học sinh là?

A. Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu nại với nhà trường và các cấp quản lý giáo dục về những quyết định đối với bản thân mình; được quyền học chuyển trường khi có lý do chính đáng theo quy định hiện hành; được học trước tuổi, học vượt lớp, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định.
B. Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.
C. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác. 
D. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.
18. Theo quy định Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, quyền học sinh là?

A. Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.
B. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện; được giáo dục kỹ năng sống.
C. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác. 
D. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.
19.  Theo quy định Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, quyền học sinh là?

A. Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.
B. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác. 
C. Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những học sinh được hưởng chính sách xã hội, những học sinh có khó khăn về đời sống và những học sinh có năng lực đặc biệt. 
D. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.
20. Theo quy định Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học: Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học sinh trung học phải?

A. Phải đảm bảo tính văn hoá, phù hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học.
B. Phải đảm bảo phù hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học.
C. Phải đảm bảo tính văn hoá của lứa tuổi học sinh trung học.
D. Phải đảm bảo tính văn hoá, thẩm mỹ, phù hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi hs trung học.
21. Theo quy định Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học: Trang phục của học sinh trung học phải?

A. Phải thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường.
B. Phải chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường.
C. Phải chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi. 

D. Phải chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng, thẩm mỹ, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường. 

22. Theo quy định Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học: hành vi học sinh không được làm?

A. Tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện; được giáo dục kỹ năng sống.
B. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác.
C. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia đình.

D. Tham gia các công tác xã hội như hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông. 

23. Theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng 2005, hành vi nào sau đây là hành vi tham nhũng:

A. Lạm quyền lực trong khi thi hành nhiệm vụ.

B. Tham ô tài sản.

C. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người thân vi phạm pháp luật.

D. Cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra.

24. Nhận định nào sau đây là sai theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng 2005
A. Công khai là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị công bố, cung cấp thông tin chính thức về văn bản, hoạt động hoặc về nội dung nhất định.

B. Minh bạch tài sản, thu nhập là việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn có nghĩa vụ kê khai và khi cần thiết được xác minh, kết luận.

C. Nhũng nhiễu là hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

D. Vụ lợi là lợi ích vật chất, tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn đạt được hoặc có thể đạt được thông qua hành vi tham nhũng.

25. Nhận định nào sau đây là sai theo quy định Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố
A. Thời giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước: Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

B. Khi thực hiện nhiệm vụ, công chức phải mặc trang phục lịch sự, đầu tóc gọn gàng, đi giày hoặc dép có quai hậu.

C. Có thái độ niềm nở, nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc.

D. Không cần phải đeo thẻ công chức khi làm việc và khi thực hiện nhiệm vụ bên ngoài cơ quan. Thẻ công chức có hình ảnh, tên gọi và kích thước theo mẫu quy định.
26. Chuẩn mực xử sự của công chức trong quan hệ ứng xử với gia đình, theo quy định Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND
A. Xây dựng gia đình văn hóa, nhắc nhở các thành viên trong gia đình tham gia các hoạt động xã hội ở nơi cư trú trên tinh thần hợp tác, thiện chí.

B. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia sinh hoạt nơi cư trú, chịu sự giám sát của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân nơi cư trú.

C. Không vi phạm các quy định về đạo đức công dân đã được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.

D. Không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi cư trú.

27. Nhận định nào sau đây là sai theo quy định Luật trẻ em hiện hành
A. Người chăm sóc trẻ em là người đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, bao gồm người giám hộ của trẻ em; người nhận chăm sóc thay thế hoặc người được giao trách nhiệm cùng với cha, mẹ của trẻ em cấp dưỡng, chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

B. Bóc lột trẻ em là hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động; trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm Mục đích xâm hại tình dục trẻ em; cho, nhận hoặc cung cấp trẻ em để hoạt động mại dâm và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi.

C. Khi xây dựng chính sách, pháp luật tác động đến trẻ em, không cần phải xem xét ý kiến của trẻ em, phụ huynh và chỉ cần các cơ quan, tổ chức có liên quan.
D. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em không đủ Điều kiện thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng đồng.

28. Nhận định nào sau đây là đúng theo quy định Luật trẻ em hiện hành
A. Bảo vệ trẻ em là việc thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
B. Phát triển toàn diện của trẻ em là sự phát triển đồng thời cả về thể chất, tinh thần.

C. Bóc lột trẻ em là hành vi bắt trẻ em lao động và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi.

D. Xâm hại trẻ em là hành vi mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác.
29. Phạt tiền từ bao nhiêu tiền đối với hành vi sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang; không cắt ngắn móng tay; đeo đồng hồ, vòng, lắc; ăn uống, hút thuốc, khạc nhổ trong khu vực sản xuất thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm?

A. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

B. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

C. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

D. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

30. Phạt tiền từ bao nhiêu tiền đối với hành vi sử dụng dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm tương ứng để sản xuất, kinh doanh thực phẩm?

A. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

B. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

C. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 
D. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.              



II- Phần thi tự luận (70 điểm):

Thầy/Cô hãy trình bày các vấn đề sau:

Câu 1: (30 điểm)

Thầy/Cô hãy trình bày thực trạng, khó khăn, thuận lợi trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị.



Xác định vai trò và tầm quan trọng của công tác tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học nên trong thời gian qua, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng  thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm chú trọng công tác  phổ biến, giáo dục pháp luật vì vậy đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và được một số kết quả nhất định.



Nhìn chung việc dạy và học pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng trong những năm qua ngày càng đi vào nề nếp và đạt nhiều kết quả tốt. Trường đã xây dựng đầy đủ kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học; thực hiện nghiêm túc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kịp thời phổ biến các quy định pháp luật đến với giáo viên, học sinh – sinh viên. Đội ngũ giáo viên giảng dạy môn pháp luật được đào tạo đúng chuyên ngành, tâm huyết với nghề nên chất lượng giảng dạy trong các tiết học được nâng cao. Vì vậy ý thức chấp hành pháp luật của giáo viên, học sinh – sinh viên vi phạm pháp luật được hạn chế ở mức thấp nhất.



Có được kết quả trên là do sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Sở giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu nhà trường, các tổ chức như Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các phòng ban, khoa: phòng Công tác chính trị HS-SV, khoa Lý luận Chính trị… 
Mặc dù thời gian học tập chính khóa ngắn so với khối lượng kiến thức của chương trình môn học, song bộ môn Pháp luật đã lựa chọn nội dung và hình thức thích hợp nhằm chuyển tải kiến thức pháp luật cho học sinh, sinh viên như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, các buổi học ngoại khóa, tạo môi trường cởi mở, thân thiện giúp học sinh – sinh viên dễ dàng tiếp thu các kiến thức pháp luật.
         Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn những hạn chế và khó khăn, đó là: Kinh phí để tổ chức cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường còn nhiều hạn chế. Sự phối hợp giữa các khoa, phòng ban chưa thường xuyên, sâu sát, kịp thời; vai trò của các đoàn thể đối với việc tham gia tuyên truyền pháp luật cho học sinh - sinh viên chưa cao. Nội dung bài giảng bộ môn giáo dục pháp luật còn khô khan, biên soạn cứng nhắc trên cơ sở bám sát văn bản pháp quy, không truyền cảm đối với cả hai đối tượng: người dạy và người học. Học sinh – sinh viên còn chưa coi trọng, chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của môn pháp luật nên học chỉ mang tính đối phó và qua môn….Một bộ phận không nhỏ giáo viên, cán bộ công nhân viên của trường chưa tham gia nhiệt tình các cuộc thi phổ biến, giáo dục pháp luật do Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức….


Thực trạng nêu trên do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu đó là: Do nhận thức của các cán bộ, giáo viên, công nhân viên, các em học sinh – sinh viên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đầy đủ, chưa có sự quan tâm đúng mức và phối hợp có hiệu quả giữa các phòng, khoa, các đoàn thể. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật  còn đơn điệu, không hấp dẫn, thu hút người nghe cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật . Hiện nay, hình thức chủ yếu vẫn là tuyên truyền miệng, qua phương tiện thông tin đại chúng, các văn bản luật. Những hình thức giáo dục pháp luật khác như câu lạc bộ, hội thi thu hút được đông đảo người tham gia, nhưng ít có điều kiện tổ chức. Chất lượng dạy học môn Pháp luật còn thấp. Đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của trường hiện nay là kiêm nhiệm nên không có thời gian để toàn tâm, toàn ý với hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Kinh phí dành cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của trường còn khiêm tốn cũng ảnh hưởng tới hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…
Câu 2: (40 điểm)

Thầy/Cô trình bày các giải pháp để giải quyết các vấn đề khó khăn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị.

Để giải quyết các vấn đề khó khăn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao hơn nữa, theo tôi cần thực hiện tốt các giải pháp sau:
(1). Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW, các văn bản chỉ sạo của Đảng và Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học; 
2). Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng không chỉ đáp ứng nhu cầu kiến thức cơ bản về pháp luật, mà còn phải thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn để một mặt nâng cao trình độ nhận thức cho các đối tượng, mặt khác giúp họ có khả năng vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cuộc sống
(3). Đổi mới phương pháp dạy học trong các giờ Pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp các hình ảnh, sự việc, con người thật, liên quan đến bài dạy để tránh sự nhàm chá, khô khan cho học sinh – sinh viên; 

(4). Tổ chức cho học sinh – sinh viên tham quan, quan sát các vụ xử án của Tòa án liên quan đến kiến thức pháp luật hình sự, dân sự, học sinh, sinh viên;

(5). Giáo viên dạy môn pháp luật phải thường xuyên cập nhật thông tin pháp luật thông qua các kên thông tin như truyền thanh, truyền hình, sách, báo...; 

(6). Thành lập ban chỉ đạo tuyên truyền phổ biến pháp luật. Tổ chức các câu lạc bộ pháp luật, tuyên truyền pháp luật bằng những hình thức hấp dẫn các em tham gia như thi đua giải quyết các tình huống pháp luật có thưởng; trình bày tiểu pháp về pháp luật; tổ chức phiên tòa giả định...Hàng năm nên mời các báo cáo viên đến trường để thuyết trình về kiến thức pháp luật cho giáo viên. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, học sinh- sinh viên giỏi môn pháp luật để khuyến khích giáo viên trong công tác giảng dạy và việc học tập của học sinh – sinh viên. Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật với các nội dung phù hợp; sân chơi cuối tuần; rung chuông vàng... Lồng ghép phổ biến pháp luật thông qua các tiết sinh hoạt chủ nhiệm..
(7). Đầu tư kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Có chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với bộ phận làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
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